
TS ThS ĐH CĐ TCCN
Dưới 

TCCN
III II I Tốt Khá TB Kém

Ghi 

chú

Tổng số giáo viên,

cán bộ quản lý và

nhân viên

25 0 0 20 1 2 2 1 18 0 1 18 0 0  

I CBQL 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

1 Hiệu trưởng 1 1 1 1 THCS

2 Phó HT 1 1 1 0 1 TH

II Giáo viên 17 0 0 17 0 0 0 1 16 0 1 16 0 0

1 Nhà trẻ 1 1 1 1 MN

2 Mẫu giáo 1 1 1  1 MN

3 GV văn hóa (TH) 5 5 5 1 4 TH

4 Âm nhạc (TH) 1 1 1 1 TH

5 Toán 1 1   1 1 THCS

6 Tiếng Anh 1 1 1 1 THCS

7 Hóa - Sinh 1 1 1 1 THCS

8 TD 1 1 1 1 THCS

9 Ngữ văn 1 1 1 1 THCS

10 Ngữ văn - CTĐ 1 1  1 1 THCS

11 Sử 1 1   1 1 THCS

12 Mĩ thuật - Địa 1 1 1  1 THCS

13 Lý - Hóa 1 1  1 0 1 THCS

III Nhân viên 6 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0

1 Văn thư - thư viện 1 1  

2 Kế toán 1  1

3 TBĐD 1  1  

4 Cô nuôi 1  1

5 Lao công 1 1

6 Bảo vệ 1 1

Trân Châu, ngày 15 tháng 9 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Lê Đình Đặng

UBND HUYỆN CÁT HẢI

TRƯỜNG TH & THCS HIỀN HÀO

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ

 Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của nhà trường  năm học 2022-2023

( Theo t hông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 cña BGD - §T )

Biểu mẫu số 04 + 08 + 12

TT Nội dung

Tổng 

số

Trình độ đào tạo

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp




